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NỘI DUNG 



❖ Trigger là một dạng đặt biệt của thủ tục nội tại nhưng:

❖ Không có tham số.

❖ Không gọi thực hiện bằng lệnh Exec, mà tự động kích hoạt 

khi dữ liệu trên bảng có liên quan đến Trigger được cập 

nhật.

❖ Một Trigger được tạo cho một bảng và dùng để kiểm tra các 

ràng buộc toàn vẹn phức tạp hoặc cập nhật dữ liệu của các 

bảng liên quan.

1. Giới thiệu



❖ Kiểm tra ràng buộc toàn vẹn dữ liệu phức tạp.

❖ Thực hiện các xử lý thiết kế thi hành tại Server (trong mô hình

Client/Server).

❖ Các xử lý sẽ tự động thực hiện khi có thao tác Insert, Update

hoặc Delete xảy ra.

❖ Trigger dùng thay thế các Constraint trong trường hợp ta muốn 

việc kiểm tra ràng buộc dữ liệu, kèm theo các câu thông báo 

thích hợp theo ý muốn người dùng.

2. Công dụng trigger



❖ Sử dụng Trigger để kiểm tra ràng buộc dữ liệu:

➢ Khóa chính, Khoá ngoại.

➢ Miền giá trị.

➢ Liên bộ trên một quan hệ.

➢ Liên thuộc tính trong cùng một bảng.

➢ Liên thuộc tính của nhiều bảng khác nhau.

3. Các dạng ràng buộc toàn vẹn



4. Cơ chế hoạt động của trigger

❖ Ba biến cố kích hoạt 1 Trigger:

❑ Insert

❑ Delete

❑ Update

❖ Trigger lưu trữ dữ liệu của mẩu tin vừa thêm vào một Table mới có tên là 

Inserted.

❖ Trigger lưu trữ dữ liệu của mẩu tin vừa xoá vào một Table có tên là 

Deleted.

❖ Trigger lưu trữ dữ liệu của mẩu tin vừa Sửa là sự phối hợp của 2 Table 

Delelted và Inserted.



❖ Tạo Trigger.

❖ Xóa Trigger.

❖ Trong đó:

❑ Tên bảng/view: Là bảng/view  mà trigger được tạo.

5. Xây dựng trigger



❑ For:Trigger này sẽ được kích hoạt sau khi dữ liệu đã cập 

nhật vào bảng.

❑ Instead of: Trigger này sẽ được kích hoạt  trước khi dữ liệu 

đã cập nhật vào bảng, thường được dùng để kiểm tra dữ liệu 

cập nhật trên View.

❑ Insert,Update,Delete: Trigger được kích hoạt ứng với hành 

động thêm, sửa ,xóa dữ liệu trong bảng.

❑ Thứ tự kiểm tra các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu trong bảng: 

Trigger Instead of->Constraint->Trigger For

5. Xây dựng trigger



❖ Ví dụ: Xem thông tin trong bảng Inserted

❖ Thêm mặt hàng mới.

❖ Khi trigger được kích hoạt ta có kết quả:

5. Xây dựng trigger



1. Các xử lý trong Trigger kiểm tra khi thêm dữ liệu vào bảng.

❑ Khai báo biến: Trong bảng có bao nhiêu cột tương ứng khai 

báo bấy nhiêu biến.

❑ Dùng câu lệnh Select lấy dữ liệu từ bảng Inserted gán cho

các biến này.

❑ Kiểm tra ràng buột toàn vẹn giống thủ tục nội tại thêm dữ 

liệu.

6. Các trigger phổ biến



❑ Ví dụ 1: Tạo trigger tr_KiemTra_Tuoi_NV kiểm tra tuổi nhân

viên.

6. Các trigger phổ biến



❖ Kiểm tra trigger tr_KiemTra_Tuoi_NV có được kích hoạt hay 

không.

❑ Thêm nhân viên mới vào bảng.

❑ Kết quả thông báo lỗi:

6. Các trigger phổ biến



❖ Ví dụ 2: Tạo Trigger Tr_TinhTien  tính tiền chi tiết hóa đơn và tổng tiền 

hóa đơn khi Insert.

6. Các trigger phổ biến



❖ Ví dụ 2:(tiếp theo)

6. Các trigger phổ biến



2. Các xử lý trong Trigger kiểm tra khi Sửa dữ liệu vào bảng.

❑ Kiểm tra không cho phép cập nhật các cột.

❑ Khai báo các biến lấy dữ liệu để kiểm tra.

❑ Dùng câu lệnh Select lấy dữ liệu mới được cập nhật từ  bảng 

Inserted , lấy dữ liệu trước khi cập nhật từ bảng Deleted

6. Các trigger phổ biến



❖ Ví dụ: Tạo Trigger không cho sửa dữ liệu trên thuộc tính

khóa.

6. Các trigger phổ biến



❖ BT: Tạo Trigger tính tiền chi tiết hóa đơn và tổng tiền hóa đơn 

khi Update.

6. Các trigger phổ biến



3. Các xử lý trong Trigger kiểm tra khi xóa dữ liệu vào bảng.

❑ Khai báo các biến lấy dữ liệu để kiểm tra.

❑ Dùng câu lệnh Select lấy dữ liệu mới xóa từ bảng Deleted.

❑ Kiểm tra ràng buộc toàn vẹn giống thủ tục nội tai xóa dữ liệu.

6. Các trigger phổ biến



❖ Ví dụ: tính tiền chi tiết hóa đơn và tổng tiền hóa đơn khi Delete.

6. Các trigger phổ biến
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